
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn

2. Địa chỉ: ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24 giờ/ngày, 7 ngày/ tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

STT Họ và tên
Số chứng chỉ  

hành nghề
Phạm vi hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ thể thời 

gian làm việc)

Vị trí chuyên môn
2

1 Trần Ngọc Điệp
002016/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g - 17

Trực theo lich

Bác sỹ - Giám đốc TTYT

2 Nguyễn Thị Sương
002770/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g - 17

Trực theo lich

Bác sỹ - Phó Giám đốc 

TTYT

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

PHỤ LỤC IV

MẪU DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ



3 Võ La Cường
000899/AG -

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g - 17

Trực theo lich

Bác sỹ - Phó Giám đốc 

TTYT

4 Nguyễn Trọng Nhân
 001354/AG – 

CCHN
 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hệ Ngoại 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g - 17

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng phòng 

KHNV-ĐD 

5 Đỗ Liên Tươi
0005510/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Phó trưởng phòng 

KHNV-ĐD 

6 Nguyễn Văn Thành
0004447/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDTH - Nhân viên phòng 

KHNV-ĐD 

7 Trần Thị Minh Quyên
0004020/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

HSTH - Nhân viên phòng 

KHNV-ĐD 

8 Phạm Thu Hà
002766/AG - 

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

CNĐD - Phó trưởng phòng 

KHNV-ĐD 

9 Trần Ngọc Sơn
0005171/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

CNĐD - Nhân viên phòng 

KHNV-ĐD 

10 Nguyễn Thị Kim Ngân
009576/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Trưởng phòng 

TCHC

11 Trần Thị Nguyệt Em
008977/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

 Y sỹ - Nhân viên TCHC

12 Huỳnh Kim Thành

0001347/AG-

CCHN

403/QĐ-SYT

 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hệ Nội.

QĐBS: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trưởng phòng Dân số - 

TTGDSK



13 Lê Thị Mỹ Tiên
0005922/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên phòng 

Dân số - TTGDSK

14 Hồ Thị Mỹ Hạnh
07756/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Trưởng khoa  

KSBT&HIV/AIDS

15 Ngô Vương Hoàng Giang
006681/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

CNĐD - Phó trưởng khoa 

KSBT&HIV/AIDS

16
Nguyễn Huỳnh Thanh 

Nguyên

009667/AG-

CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thương; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viênkhoa  

KSBT&HIV/AIDS

17 Nguyễn Thị Bảo Duy
009190/AG-

CCHN

Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông thương; xử trí ban 

đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viênkhoa  

KSBT&HIV/AIDS

18 Phan Thành Giang

0005977/AG-

CCHN

1413/QĐSYT

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015. 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS

19 Châu Thanh Bình
0005512/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS

20 Nguyễn T Thuỳ Linh
0004007/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT – BYT ngày 15/3/2011

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

HSCĐ- Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS

21 Võ Thị Cẩm Viền
0004342/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS

22 Lâm Văn Nhật
0006057/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS



23 Trần Bình Luận
006807/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên Khoa 

KSBT&HIV/AIDS

24 Phan Tấn Đạt
008464/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

KSBT&HIV/AIDS

25 Phạm Thị Ngọc Giàu
000909/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Phó Trưởng khoa 

YTCC-ATTP&DD

26 Huỳnh T.Cẩm Loan
0004169/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

CNĐD - Điều dưỡng 

trưởng  khoa YTCC-

ATTP&DD

27 Nguyễn Phước Hồng

0004230/AG-

CCHN

943/ QĐ-SYT

Khám, chữa bệnh YHCT

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không làm thủ thuật 

chuyên khoa.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Trưởng khoa 

Khám bệnh

28 Phan Tiến Dũng
000898/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh chyên khoa Nội tổng hợp

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Phó trưởng khoa 

Khám bệnh

29 Phạm Huy Thẩm
0004033/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

CNĐD - Điều dưỡng 

trưởng Khám bệnh

30 Trần Văn Có
001351/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh chyên khoa Nội tổng hợp

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

31 Nguyễn Tường Vi
005939/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh chyên khoa Nội tổng hợp

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

32 Thạch Thanh Tuấn
001346/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh chyên khoa hệ Nội 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

33 Phạm Đình Mão
0004376/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh chyên khoa hệ Nội 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh



34 Bùi Thị Ngọc Dung

0004345/AG-

CCHN

1480/QĐSYT

Khám chữa bệnh hệ Nội - Nhi

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

35 Võ Thị Thu Loan
0004590/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh chyên khoa hệ Nội 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

36 Phạm Ngân khải
005134/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

37 Nguyễn Thị Hằng Ni
07863/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

38 Phạm Thành Danh
001523/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

CNĐD – Nhân viên khoa 

Khám bệnh

39 Nguyễn Lê Huỳnh Nga
009669/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

40 Võ Thị Trà Như
0004013/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

41 Trần Thị Hạnh Nhung
007049/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 25/5/2015.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

42 Nguyễn Ngọc Long
0004453/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

43 Nguyễn Thị Hồng Hoa
007218/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 25/5/2015.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

44 Bùi Thị Bảo Yến
006164/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng) - 

Nhân viên khoa Khám 

bệnh



45 Trần Ngọc Viết
004000/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

46 Nguyễn Bình Minh
0005038/AG - 

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

CNĐD - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

47 Lâm Duy Niệm
007342/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDTH - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

48 Trương Việt Khánh
0004036/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDTH - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

49 Tô Thuận Tâm
0005206/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Khám bệnh

50 Lê Văn Bình
002328/AG-

CCHN
 Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Trưởng khoa 

YHCT&PHCN

51 Nguyễn Thị Thu Thùy
0004325/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Điều dưỡng trưởng 

khoa YHCT&PHCN

52 Nguyễn Thu Vân

0005128/AG-

CCHN

200/QĐ-SYT

Khám, chữa bệnh YHCT

QĐBS: Khám bệnh, chữa bệnh vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

YHCT&PHCN

53 Huỳnh Nguyễn Điền Đăng
0010187/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ tuyền

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa Y 

học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng

54 Huỳnh Bảo Dương
005808/ AG-

CCHN
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

Thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7g-11g

Chiều 13g-17g

Y sỹ YHCT- Nhân viên 

khoa YHCT&PHCN

55 Nguyễn Hải Âu
007037/ AG-

CCHN
Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

Thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7g-11g

Chiều 13g-17g

Y sỹ YHCT- Nhân viên 

khoa YHCT&PHCN



56 Nguyễn Thị Phương Hồng
0004564/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ YHCT- Nhân viên 

khoa YHCT&PHCN

57 Lê Thị Giang Thanh
007520/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ YHCT- Nhân viên 

khoa YHCT&PHCN

58 Huỳnh Nguyễn Kim Thùy

0005667/AG-

CCHN

1960/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Trưởng  khoa 

LCK

59 Phan Việt Anh
000920/AG-

CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa Tai - Mũi - Họng

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Phó trưởng khoa 

LCK

60 Đinh Văn Truyền
007403/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Điều dưỡng trưởng 

khoa LCK

61 Lê Thị Ánh Tuyết
0008504/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

LCK

62 Phạm Hải Đăng
009702/AG-

CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

LCK

63 Phạm Thị Thanh Phương
006994/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

LCK

64 Võ Trường Khoa Văn
0003988/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

LCK

65 Phạm Thị Thanh Lê
0004002/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

LCK



66 Đinh Văn Phú
0006079/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Y sỹ - Nhân viên khoa 

LCK

67 Nguyễn Thanh Tuấn
0003992/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

CNĐD - Trưởng khoa 

KSNK

68 Vũ Thị Hải Yến
0004118/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

KSNK

69 Nguyễn T.Bích Liên
0004028/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH -Nhân viên khoa 

KSNK

70 Lê Mai Ngọc
006119/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDTH -Nhân viên khoa 

KSNK

71  Đỗ Duy Thái
000333/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng khoa Cấp 

cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

72 Trần Quang Hải
001496/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

CNĐD - Điều dưỡng 

trưởng khoa Cấp cứu - Hối 

sức tích cực &Chống độc

73 Phan Thanh Thảo
006602/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

74 Trần Thị Phương Thảo
009691/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc



75 Trần Tú Linh
0010160/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa  bệnh Nội khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

76 Huỳnh Thanh Sang
001522/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH - Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

77 Nguyễn Thị Thọ
008856/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNĐD - Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

78 Bùi Thanh Sang
0004005/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH- Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

79 Phạm Ng.Quốc Toàn
0005084/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH - Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

80 Huỳnh Phú Đô
0004034/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

81 Vương Thanh Quang
004019/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa Cấp 

cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

82 Nguyễn Thanh Hơn
004126/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa Cấp 

cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc



83 Hồ Ngọc Hiền
003991/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH- Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

84 Vương Quốc Dương
006177/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng)- 

Nhân viên khoa Cấp cứu - 

Hối sức tích cực &Chống 

độc

85 Lê Thanh Trường
0005812/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Thông tư 

liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng) - 

Nhân viên khoa Cấp cứu - 

Hối sức tích cực &Chống 

độc

86 Phạm Lê Trường Thịnh
008381/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

87 Trần Quang Khải
009195/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

88 Lê Thị Lon
009668/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

Cấp cứu - Hối sức tích cực 

&Chống độc

89 Quách Quốc Việt

0004330/AG-

CCHN

173/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Ngoại - Sản

 BSPVHĐ: Chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức

90 Trần Minh Khôi
001345/ AG - 

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hệ Ngoại

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức



91 Võ Thanh Xuân
0004353/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH – Điều dưỡng 

trưởng khoa Ngoại - Phẫu 

thuật - Gây mê Hồi sức

92 Nguyễn Quang Xuyên

006213/AG-

CCHN

QĐ 758/QĐ-

SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Chuyên khoa gây mê, hồi sức

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ -  Nhân viên khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức

93 Đỗ Viết Ước
009350/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức

94 Nguyễn Hoàng Khánh
0010418/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7g-11g

Chiều 13g-17g

Trực theo lịch

Bá sĩ - khoa Ngoại - Phẫu 

thuật - Gây mê Hồi sức

95 Dương Đức Phong

0001521/AG-

CCHN

QĐ 482/QĐ-

SYT

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Gây mê hồi sức

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CN gây mê - Nhân viên 

khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê Hồi sức

96 Phan Thanh Lâm
0004448/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức

97 Võ Văn Tiết Duy
001514/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức

98 Phan Hoa Liên
0005689/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH- Nhân viên khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức



99 Nguyễn Nhật Minh
0005810/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH- Nhân viên khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức

100 Vương Thái Bảo
0005805/AG-

CCHN  

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức

101 Phan Tuấn Anh
007133/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ(ĐHYHCT)(Bổ túc 

điều dưỡng) - Nhân viên 

khoa Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê Hồi sức

102 Nguyễn Trần Phương Nam
007217/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng) - 

Nhân viên khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - Gây mê Hồi 

sức

103 Phạm Hữu Lực
0004016/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDCĐ- Nhân viên khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê Hồi sức

104 Võ Thanh Xuân
004353/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNĐD - Điều dưỡng 

trưởng khoa Ngoại - Phẫu 

thuật - Gây mê Hồi sức

105 Phạm Bửu Lộng
002018/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng khoa Nội 

tổng hợp

106 Đoàn Liên Thanh Hà
0005806/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNĐD - Điều dưỡng 

trưởng khoa Nội tổng hợp



107 Trương Thị Mai
002768/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội Tổng hợp

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp

108 Lê Nguyễn Trúc Duyên
009733/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp

109 Trần Thị Diễm Sương
009869/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp

110 Đinh Văn Lợi
0004030/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH- Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp

111 Nguyễn Hữu Hạnh
0004032/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH- Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp

112 Nguyễn Thị Kim Liên
0004031/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp

113 Đoàn Trí Tuệ
006743/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT– BNV ngày 27/5/2015

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng) - 

Nhân viên khoa Nội tổng 

hợp

114 Nguyễn Thị Huỳnh Giao
0005690/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng) - 

Nhân viên khoa Nội tổng 

hợp



115 Nguyễn Thị Chúc
07655/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng)- 

Nhân viên khoa Nội tổng 

hợp

116 Huỳnh Tố Như
0005923/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng) - 

Nhân viên khoa Nội tổng 

hợp

117 Trần Thế An
0005781/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2016

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng) - 

Nhân viên khoa Nội tổng 

hợp

118 Trần Thị Cẩm Nhung
009416/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng) - 

Nhân viên khoa Nội tổng 

hợp

119 Trương Thị Thu Tư
003293/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH - Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp

120 Lê Thị Hòa Giang
002398/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH - Nhân viên khoa 

Nội tổng hợp

121 Hồ Thanh Lâm
08005/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 25/5/2015.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa Nội 

tổng hợp

122 Phan Tấn Đức

001344/AG-

CCHN

404/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa hệ Nội

QĐBS: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng khoa Nhi



123 Lương Thị Kiển
009009/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNĐD - Nhân viên khoa 

Nhi

124 Vương Hoàng Nhân

000331/AG-

CCHN

402/QĐ-SYT

 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

BSPVHĐ: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên Khoa Nhi

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Nhi

125 Nguyễn Thị Phương thảo
0099812/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Nhi

126 Ngô Mỹ Nữ
0010114/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Nhi

127 Trần Minh Nghĩa
0010159/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Nhi

128 Nguyễn Thị Mai
009011/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNĐD - Nhân viên khoa 

Nhi

129 Dương Thị Thu Hương
0004123/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNDD- Nhân viên khoa 

Nhi

130 Nguyễn Thị Ngọc Oanh
0005860/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng) - 

Nhân viên khoa Nhi



131 Nguyễn Thị Mỹ Châu
007267/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

Nhi

132 Nguyễn Thị Hồng Dung
007260/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 25/5/2015.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa Nhi

133 Trần Thị Diễm Hương
0005516/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH - Nhân viên khoa 

Nhi

134 Lê Thị Trúc Hạ
002868/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDCĐ - Nhân viên khoa 

Nhi

135 Nguyễn Hữu Hiến
004012/AG-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

KTV XN - Điều dưỡng 

trưởng khoa Xét nghiệm

136 Trần Việt Thơ
003994/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

YTTH- Nhân viên khoa 

Xét nghiệm

137 Lê Thị Kim Quyên
006409/AG-

CCHN
 Chuyên khoa Xét nghiệm

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

DSĐH- Nhân viên khoa 

Xét nghiệm

138 Lê Thị Mộng Tuyền
005685/AG-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

KTV XN- Nhân viên khoa 

Xét nghiệm



139 Nguyễn Thị Diễm
7602/KG-

CCHN
Chuyên khoa Xét nghiệm

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

 Kỹ thuật viên -Nhân viên 

khoa Xét nghiệm

140 Thái Thị Thúy Duy
009762/AG-

CCHN
Thực hiện phạm vi chuyên môn chuyên khoa Xét nghiệm

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

 Kỹ thuật viên - Nhân viên 

khoa Xét nghiệm

141 Nguyễn Thị Hòa

006999/AG-

CCHN

QĐ 1296/QĐ-

SYT

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

 BSPVHĐ: Chẩn đoán hình ảnh

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - Phó trưởng khoa 

CĐHA

142 Nguyễn Thị Thanh Thảo
0004592/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Bác sỹ - khoa CĐHA

143 Phan Trần Thanh Ngân
0010374/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7g-11g

Chiều 13g-17g

Trực theo lịch

Bác sĩ - khoa CĐHA

144 Lê Thanh Tùng
004265/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến thứ 6

Sáng 7g-11g

Chiều 13g-17g

Trực theo lịch

Bác sĩ - khoa CĐHA

145 Trần T.Phương Dung
0004025/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDTH - Nhân viên khoa 

CĐHA

146 Võ Quang Đạt
0004011/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa 

CĐHA

147 Nguyễn T.Thanh Tuyền
003986/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

ĐDCĐ- Nhân viên khoa 

CĐHA



148 Trần Văn Phương
0004359/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDCĐ- Nhân viên khoa 

CĐHA

149 Trương Kim Thanh
003987/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH- Nhân viên khoa  

CĐHA

150 Võ Hùng Hậu
0004023/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa  

CĐHA

151 Nguyễn Trọng Ngân
0005290/AG-

CCHN
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về hình ảnh Y học.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNHA- Nhân viên khoa  

CĐHA

152 Đỗ Thị Tuyết Nhung
007061/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng Khoa 

Truyền nhiễm

153 Nguyễn Thanh Hùng
003995/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNĐD - Điều dưỡng 

trưởng khoa Truyền nhiễm

154 Võ Nguyễn Bảo Lộc
007167/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm

155 Lê Văn Sang
007450/AG - 

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm



156 Nguyễn Ngọc Thi
003998/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

ĐDTH- Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm

157 Lê Kim Thắm
0004120/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm

158 Hà Thị Thẻ
0004121/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Truyền nhiễm

159 Đỗ Thị Mỹ Hạnh
001506/ AG – 

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa – 

KHHGĐ

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

160 Phạm Thị Thanh Tâm
008530/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Phó trưởng khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

161 Nguyễn Thị Cúc Hương
0005289/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH -Điều dưỡng 

Trưởng khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản

162 Cao Anh Như Huỳnh
005984/AG-

CCHN
Khám và điều trị bệnh sản phụ khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ 

sản

163 Vương Thị Bé Hây
003999/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNĐDPS - Nhân viên 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản



164 Khưu Thị Huỳnh Như
0004642/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNĐDPS - Nhân viên 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản

165 Ngô Thị Tuyết Nhung
0007607/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNĐDPS - Nhân viên 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản

166 Hồ Thị Thùy Trang
006437/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên Khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản 

167 Thái Thị Cẩm Nhung
0005394/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH - Nhân viên khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

168 Trần Hồ Bích Ngọc
0004455/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH - Nhân viên khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

169 Trần Thị Trúc Phương
0004452/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSCĐ - Nhân viên khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

170 Thái Lê Cẩm Hồng
0004022/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNĐDPS - Nhân viên 

khoa Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản

171 Trần Kiều Băng Hương
0004018/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSCĐ - Nhân viên khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản



172 Nguyễn Thị Tuyết
0004416/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

173 Trương Thị Thanh Thủy
009419/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân vien khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

174 Trần Thị Ngọc Hiền
008400/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

YSSN - Nhân viên khoa 

Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và Phụ sản

175 Trần Thanh Đấu
004337/AG-

CCHN
Bác sĩ khám, chữa bệnh chuyên hệ Nội 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng TYT TT 

Phú Hòa

176 Nguyễn Thị Trang
0004285/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH - Nhân viên  TYT 

TT Phú Hòa

177 Trần Viết Lâm
006175/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên  TYT TT 

Phú Hòa

178 Trần Thị Thủy Tiên
007464/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên  TYT TT 

Phú Hòa

179 Huỳnh Thanh Danh
007264/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 25/5/2015.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - TYT thị trấn Phú 

Hòa



180 Phạm Thị Thúy Oanh
004231/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng TYT xã 

Phú Thuận

181 Trịnh Thị Bích Đào
0005048/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH- Phó trưởng TYT 

xã Phú Thuận

182 Trần Minh Tấn
004283/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Phú Thuận

183 Nguyễn Thị Ngọc Thiện
0004270/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Phú Thuận

184 Trần Quốc Bảo
008647/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Phú Thuận

185 Trịnh Thị Thảo
009844/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Phú Thuận

186 Đoàn Kim Long
006432/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng TYT xã 

Vĩnh Chánh

187 Trần Thị Kim Thúy
0004317/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vĩnh Chánh 



188 Phan Thu Tuyền
006761/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên  TYT xã 

Vĩnh Chánh 

189 Nguyễn Đức Pháp
007268/KG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vĩnh Chánh 

190 Nguyễn Thị Cẩm Thu
007134/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

YSĐK( ĐHYHCT) - Nhân 

viên TYT xã Vĩnh Chánh 

191 Nguyễn Thị Tuyết Nga
0004132/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Trưởng TYT xã 

Vĩnh Khánh

192 Hồ Thị Hoa Liên
0004354/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã  

Vĩnh Khánh

193 Đoàn Thị Phương Dung
0004332/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSCĐ - Nhân viên TYT 

xã  Vĩnh Khánh

194 Trần Thị Ngọc Trân
0004321/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH- Nhân viên TYT xã  

Vĩnh Khánh

195 Lương Thị Thúy Kiều
006192/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vĩnh Khánh



196 Thạch Thị Thanh Nga
008531/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng TYT xã 

Vĩnh Trạch

197 Nguyễn Thị Tuyết Anh
0005952/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH - Nhân viên  TYT 

xã Vĩnh Trạch 

198 Đỗ Thị Dung
002767/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên  TYT xã 

Vĩnh Trạch 

199 Phan Thị Anh Thư
0004301/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên  TYT xã 

Vĩnh Trạch 

200 Phạm Duy Anh
0004333/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh bằng YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên  TYT xã 

Vĩnh Trạch 

201 Nguyễn Thị Út Em
002203/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSCĐ - Nhân viên  TYT 

xã Vĩnh Trạch 

202 Nguyễn Thị Kim Chi
002033/AG-

CCHN
Bác sĩ khám, chữa bệnh chuyên hệ Nội 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng TYT xã 

Định Thành

203 Phan Văn Hậu
002032/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Phó trưởng TYT xã 

Định Thảnh



204 Nguyễn Thị Loan
0004328/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên  TYT xã 

Định Thảnh

205 Mai Quế Anh
006312/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên  TYT xã 

Định Thảnh

206 Cao Minh Thành Danh
006600/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên  TYT xã 

Định Thảnh

207 Nguyễn Tường Huân
002637/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

CNYTCC - Trưởng TYT 

xã Định Mỹ

208 Hồ Thị Bích Dung
006145/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Phó trưởng TYT xã 

Định Mỹ

209 Lê Thị Thanh Hằng
0004268/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH - Nhân viên TYT 

xã Định Mỹ

210 Nguyễn Thị Tí Nị
0004134/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Định Mỹ

211 Nguyễn Ngọc Chờ
003573/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH - Nhân viên TYT 

xã Định Mỹ



212 Ngyễn Thị Minh Huệ
009917/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Định Mỹ

213 Khổng Thị Đoan Trang
002030/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng TYT 

TTNS

214 Đào Thị Tú Quyên
0004360/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSCĐ – Phó trưởng TYT 

TTNS

215 Hà Thị Huyên
0005899/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT 

TTNS

216 Ngô Diễm Chi
0005955/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT 

TTNS

217 Huê Hồng Hạnh
07989/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT 

TTNS

218 Trần Văn Có
0005919/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng)- 

Nhân viên TYT TTNS

219 Phạm Thị Hạnh
009262/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ -Trưởng TYT xã 

Thoại Giang



220 Trần Minh Điền
003848/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Thoại Giang

221 Võ Thị Kim Ngân
003997/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSCĐ - Nhân viên TYT 

xã Thoại Giang

222 Nguyễn Thị Quỳnh Dao
004329/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Thoại Giang

223 Phạm Thị Mỹ Tiên
07937/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Thoại Giang

224 Thạch Thị Phượng
001525/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH - Trưởng TYT xã 

Vĩnh Phú

225 Nguyễn Thị Thùy Linh
002027/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

YSSN-  Phó trưởng TYT 

xã Vĩnh Phú

226 Nguyễn Thùy Dương
0004289/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vĩnh Phú

227 Lê Phước Thái
008709/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vĩnh Phú



228 Lê Thị Thúy Liễu
0005774/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH- Nhân viên TYT xã 

Vĩnh Phú

229 Nguyễn Thị Thảo Trang
0095414/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh bằng YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ YHCT - Nhân viên 

TYT xã Vĩnh Phú

230 Thạch Thanh Nhiều
006510/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vĩnh Phú

231 Nguyễn Thanh Liêm
07833/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng TYT xã 

Bình Thảnh

232 Huỳnh Thanh Tiên
002029/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Bình Thành

233 Đặng Thị Thu Nguyệt
000337/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Sản nhi

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Bình Thành

234 Trần Ngọc Tuyền
006366/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Bình Thành

235 Trương Thị Mộng Kha
006427/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Bình Thành



236 Dương Yến Nhi
008731/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Bình Thành

237 Huỳnh Thị Hương Nhụy
0004350/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Phó trưởng TYT xã 

Mỹ Phú Đông

238 Trần Thị Phượng
0004346/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Mỹ Phú Đông

239 Lê Thị Thùy Trang
008719/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Mỹ Phú Đông

240 Trịnh Đình Thành
001520/AG - 

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Mỹ Phú Đông

241 Võ Văn Tạo
007371/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Mỹ Phú Đông

242 Lý Yến Trân
0004349/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Phó trưởng TYT xã 

Vọng Đông

243 Nguyễn Anh Nhi
009375/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Nhân viên TYT 

Vọng Đông



244 Nguyễn Thị Vân
0004326/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vọng Đông

245 Lê Thị Trâm Anh
0004327/AG-

CCHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vọng Đông

246 Chế Thị Mến
006782/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 25/5/2015.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ -  Nhân viên TYT xã 

Vọng Đông

247 Lâm Văn Sang
0004347/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Phó trưởng TYT xã 

Vọng Thê

248 Bùi Thị Tuyết
0004273/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH - Nhân viên TYT 

xã Vọng Thê

249 Nguyễn Anh Thoa
0004290/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vọng Thê

250 Lê Thị Nguyệt
007006/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vọng Thê

251 Trần Thị Thường
0005930/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vọng Thê



252 Phạm Thảo Nghi
008471/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Vọng Thê

253 Nguyễn Ngọc Khanh
002013/AG-

CCHN
Khám chữa bệnh Nội tổng quát

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng TYT 

TTOE

254 Nguyễn Thị Duyệt
0004472/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH - Nhân viên TYT 

TTOE

255 Lê Thị Bích Thuận
000919/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH -  Nhân viên TYT 

TTOE

256 Lê Thị Kim Dung
0010040/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT 

TTOE

257 Võ Tuấn Nhựt
006278/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT 

TTOE

258 Nguyễn Văn Nghĩa 
008701/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT 

TTOE

259 Trịnh Đình Oánh
002316/ AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội tổng quát

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng TYT xã 

Tây Phú



260 Phạm Thị Luận
002780/ AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSCĐ - Nhân viên TYT 

xã Tây Phú

261 Phan Minh Tá
006239/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Tây Phú

262 Nguyễn Phan Ngọc Hân
0005943/AGC

CHN
Khám, chữa bệnh YHCT

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Tây Phú

263 Huỳnh Thị Lệ Hằng
009837/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

Tây Phú

264 Nguyễn Phạm Xuân Nhi
007418/AG-

CCHN

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 25/5/2015.

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ (Bổ túc điều dưỡng) - 

Nhân viên TYT xã Tây 

Phú

265 Trịnh Viết Toàn
0006210/AG-

CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Bác sỹ - Trưởng Trạm 

TYT xã An Bình

266 Lê Thị Trang
0006155/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

An Bình

267 Nguyễn Ngọc Anh
0005921/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên TYT xã 

An Bình



268 Đỗ Thị Dần
0002249/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSCĐ - Nhân viên TYT 

xã An Bình

269 Phan Thị Thu Thúy
0002317/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định tại Thông tư 

12/2011/TT-BYT ngày 15/3/2011 

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

HSTH - Nhân viên TYT 

xã An Bình

270 Võ Thị Mỹ Huệ
07694/AG-

CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y tế

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng 7g - 11g

Chiều 13g -17g

Trực theo lich

Y sỹ - Nhân viên  TYT xã 

An Bình

Trần Ngọc Điệp

Thoại Sơn,  ngày 09 tháng 01 năm  2024  

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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